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Số:           /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai,  ngày       tháng      năm 2023



KẾ HOẠCH
Thực hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện 
và cấp xã tiếp nhận kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2023


Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;
Căn cứ Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân;
Trên cơ sở Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện và cấp xã tiếp nhận kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; khiếu nại, tố cáo và những vấn đề xã hội quan tâm trực tiếp đến người dân bằng hình thức phù hợp.
b) Chia sẻ khó khăn về kinh phí trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho Ủy ban nhân dân cấp xã.
c) Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp.
d) Nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc các lĩnh vực được giao quản lý.
e) Tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
2. Yêu cầu
a) Xác định rõ nội dung, đối tượng và địa bàn cụ thể để thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với hình thức phù hợp theo các nội dung của Kế hoạch.
b) Đảm bảo sự phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của 03 cấp tỉnh, huyện, xã trong việc triển khai thực hiện.
c) Việc tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, thực chất, tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với đối tượng và địa bàn.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Nội dung
a) Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
b) Pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
c) Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các biện pháp để phòng, chống bạo lực trong gia đình.
d) Pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
e) Các vấn đề xã hội quan tâm, cần định hướng dư luận.
2. Hình thức: Tổ chức thực hiện theo nhiều hình thức phù hợp với nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhân dân ở cơ sở, có thể thực hiện các hình thức sau:
a) Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân ở cơ sở (cấp xã) do báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh của các sở, ban, ngành phụ trách lĩnh vực trực tiếp triển khai, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) có trách nhiệm tổ chức thực hiện.
b) Biên tập nội dung, in ấn và cấp phát tờ rơi, tờ gấp, áp - phích tới cơ sở.
c) Biên soạn nội dung, thu âm để thực hiện phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh lưu động, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.
3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023, tùy thuộc vào tình hình thực tế của đơn vị chủ trì; nhu cầu về phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhân dân và điều kiện của địa phương. Các sở, ngành được giao phụ trách phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định thời gian phù hợp.
4. Cơ quan chủ trì thực hiện theo lĩnh vực được phân công 
a) Công an tỉnh chủ trì tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
c) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các biện pháp để phòng, chống bạo lực trong gia đình.
 d) Thanh tra tỉnh chủ trì tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Xác định nhu cầu về phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở
a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh.
b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/3/2023. 
2. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện.
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
c) Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2023.
3. Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo ngành, lĩnh vực bằng hình thức phù hợp.
a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2023.
4. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo Kế hoạch.
a) Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến hết tháng 11/2023.
5. Báo cáo kết quả thực hiện mô hình
a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
b) Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
c) Thời gian thực hiện: Tháng 12/2023.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ trực tiếp cho các đơn vị chủ trì trong năm 2023. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	
1. Sở Tư pháp
Là cơ quan chủ trì tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện mô hình, có nhiệm vụ như sau:
a) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện; tổng hợp, thẩm định nhu cầu về phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở do các cơ quan, đơn vị đề xuất.
b) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh trong việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến.
c) Tổng hợp kinh phí do các đơn vị dự toán, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
d) Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện mô hình.
2. Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh
Chủ trì thực hiện nhiệm vụ được phân công tại khoản 3, 4 mục II của Kế hoạch này, cụ thể như sau:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật lĩnh vực được phân công gửi Sở Tư pháp tổng hợp.
b) Chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan có liên quan xác định nhu cầu, hình thức phổ biến pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện thực hiện theo Kế hoạch.
c) Bố trí nhân sự đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch.
d) Thực hiện thủ tục thanh, quyết toán kinh phí với Kho bạc nhà nước và Sở Tài chính theo quy định.
e) Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công thông qua Sở Tư pháp trước ngày 15/12/2023.
3. Sở Tài chính hướng dẫn, phối hợp Sở Tư pháp thẩm định kinh phí, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí trực tiếp cho các đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo lĩnh vực phân công tại khoản 4 mục II của Kế hoạch này để đảm bảo tổ chức thực hiện mô hình theo quy định.
4. Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Rà soát xác định nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương về các nội dung được nêu tại khoản 1 mục II Kế hoạch này, xây dựng hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với nhu cầu và điều kiện của địa phương.
b) Phối hợp với các đơn vị chủ trì cấp tỉnh đảm bảo các điều kiện thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức phù hợp theo khoản 2, 3 mục II của Kế hoạch này.
c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.
5. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chủ trì trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo Kế hoạch (cử phóng viên tham dự và đưa tin về các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến được tổ chức theo Kế hoạch, lưu trữ tư liệu để phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật).
Trên đây là Kế hoạch thực hiện mô hình “Cấp tỉnh bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện và cấp xã tiếp nhận kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2023; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Sở Tư pháp)./.

	Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (báo cáo);
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - BTP (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;
- Công an tỉnh; 
- Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Thanh tra tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Đài PT - TH Đồng Nai; Báo Đồng Nai;
- UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa;
- Lưu: VT, THNC.
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